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I. Lịch sử hoạt động của Công ty:
1. Tóm lược về Công ty:

Nhà máy gạch Hạ Long (Đơn vị tiền thân của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long được thành lập từ năm 1978) thuộc Tổng công ty thuỷ tinh và gốm xây dựng - Bộ Xây dựng (Nay là Tổng công ty Viglacera). Ngày 24/03/1993 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký Quyết định thành lập Nhà máy gạch Hạ Long trực thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp thuỷ tinh và Gốm xây dựng.  

Ngày 30/07/1994 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký Quyết định số 482/BXD-TCLĐ đổi tên Nhà máy gạch Hạ Long thành Công ty gốm xây dựng Hạ Long thuộc Tổng công ty thuỷ tinh và Gốm xây dựng. Tháng 8/1997 Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quyết định sáp nhập thêm Xí nghiệp gạch Yên Hưng làm đơn vị thành viên của Công ty. Đến 22 tháng 12 năm 2003 Tổng công ty thuỷ tinh và Gốm xây dựng ký Quyết định số 1643 tách Xí nghiệp gạch Yên Hưng thuộc Công ty gốm xây dựng Hạ Long thành Công ty cổ phần Hạ Long Viglacera I.
Ngày 07/06/2004 Hội đồng quản trị Tổng công ty thuỷ tinh và Gốm xây dựng ký Quyết định số 152/TCT-HĐQT V/v sáp nhập Nhà máy gạch Cotto Bình Dương từ Công ty gốm xây dựng Xuân Hoà sang Công ty gốm xây dựng Hạ Long.

Ngày 20/01/2006 Công ty gốm xây dựng Hạ Long chính thức chuyển đổi sang hình thức Công ty cổ phần theo Quyết định số 141/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng. Công ty hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần từ ngày 01/03/2006 theo giấy đăng ký kinh doanh số 2203000550 đăng ký lần đầu ngày 01/03/2006 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp, đăng ký kinh doanh thay đổi lần 9 theo giấy kinh doanh số 5700101147 ngày 04/06/2010.
 Tổ chức của Công ty hiện nay gồm: Khối văn phòng Công ty, Nhà máy gạch Tiêu Giao, Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy, Nhà máy gạch Hoành Bồ, Xí nghiệp kinh doanh, Xí nghiệp dịch vụ đời sống. Công ty có chi nhánh bán hàng ở 3 miền, các showroom cùng hệ thống Đại lý cấp 1 ở 64 tỉnh thành. CBCNV Công ty hiện nay 4.064 người (trong đó có 1.782 lao động nữ).
Ngày 24/03/2008 Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long đón nhận Danh hiệu cao quý Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới do Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Quyết định phong tặng.
Ngày 10/10/2009 Đồng chí Tổng giám đốc Nguyễn Quang Mâu vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý Anh hùng lao động cá nhân do Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Quyết định phong tặng tại Quyết định số 1499/QĐ-CTN. Bên cạnh đó, các Phó tổng giám đốc Công ty cũng vinh dự được đón nhận danh hiệu Huân chương lao động Hạng ba do Nhà nước phong tặng.
Bên cạnh đó, trong những năm qua Công ty còn được nhận rất nhiều Huân chương, giải thưởng khác như: Huân chương lao động hạng III (năm 2004); Công đoàn Công ty được tặng Huân chương lao động hạng III (năm 2005); Đạt giải bạc Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (năm 2010); Cờ thi đua của Chính phủ năm 2006, 2008, 2009, 2010; Giải thưởng “Thương hiệu vàng Mê Kông” và “vì sự phát triển cộng đồng Asean” năm 2010; Cúp vàng chất lượng xây dựng Việt Nam năm 2010 cho công trình Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy.
Đặc biệt trong năm 2011 Công ty còn được nhận nhiều huân chương, giải thưởng như sau:
	Các giải thưởng
	Năm 
	Nơi khen thưởng

	Huân chương lao động hạng nhất
	2011
	Chủ tịch nước CHXHCNVN

	Cờ thi đua lao động xuất sắc
	2011
	Thủ tướng CP

	Giải thưởng thương hiệu nổi tiếng ASEAN năm 2011
	2011
	BTC thương hiệu nổi tiếng

	Unesco Việt Nam tặng bảng vàng doanh nghiệp văn hoá 2011
	2011
	BTC Unesco

	Bằng khen thương hiệu  sản phẩm  uy tín xuất sắc tỉnh QN  (sp gạch lát 300x300 đỏ )
	2011
	UBND tỉnh QN

	Cúp thương hiệu sản phẩm uy  tín năm 2011(sp gạch lát 300 đỏ)
	2011
	BTC hội chợ triển lãm quảng bá thương hiệu tỉnh QN năm 2011

	SP ngói lợp 22v/m2 được người TD bình chọn top 100 "sản phẩm dịch vụ Việt Nam được tin dùng năm 2011
	2011
	Bảo điện tử ĐCSVN

	Đảng bộ tiêu biểu xuất sắc trong chương trình bình chọn và tôn vinh những tổ chức Đảng tiêu biểu xuất sắc lần thứ nhất tại Việt Nam
	2011
	BTC chương trình bình chọn

	Kỷ niệm chương tại chương trình "Đảng cho ta mùa xuân". Trao quà tình nghĩa đón xuân Tân mão 2011
	2011
	BTC chương trình Đảng cho ta mùa xuân (Tổng biên tập báo điện tử Đảng CS)

	Cúp vì cộng đồng nhân ái thịnh vượng 
	2011
	BTC chương trình vì cộng đồng nhân ái thịnh vượng (UBMTTQ - Báo đại đoàn kết)

	BK thành tích trong SXKD và phát triển doanh nghiệp Hiệp hội vừa và nhỏ Việt Nam
	2011
	Hiệp hội DN vừa và nhỏ Việt Nam

	Biểu tượng vàng vì sự phát triển nguồn nhân lực Việt Nam 
	2011
	Liên hiệp các Hội KH&KT VN

	BK thành tích thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện luật PCCC 2001-2010
	2011
	Bộ Công an

	BK thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 2011
	2011
	Bộ Công an

	Chứng nhận tấm lòng vàng vì nạn nhân chất độc da cam/Dioxin
	2011
	Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh QN

	Chứng nhận sự đóng góp quỹ hỗ trợ tài năng trẻ tỉnh QN năm 2011
	2011
	Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ QN

	Cờ giải ba đôi nam nữ giải cầu lông cụm đoàn số 2
	2011
	Thành đoàn Hạ Long

	Cờ giải nhất hội thi chất lượng cơm ca Viglacera 2011
	2011
	Công đoàn TCT Viglacera

	Cờ hội thi cán bộ công đoàn giỏi TCT viglacera
	2011
	Công đoàn TCT Viglacera

	Cúp vô địch bóng đá năm 2011
	2011
	Công đoàn TCT Viglacera

	Cờ giải nhất bóng đá nam Viglacera năm 2011
	2011
	Công đoàn TCT Viglacera

	Siêu cúp bóng đá kỷ niệm 37 năm thành lập TCT
	2011
	Công đoàn TCT Viglacera


2. Quá trình phát triển.
· Ngành nghề kinh doanh:
· Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; Sản xuất, khai thác và kinh doanh các chủng loại VLXD; tư vấn thiết kế, ứng dụng, chuyển giao công nghệ sản xuất VLXD.
· Điều hành tour du lịch.
· Sản xuất sản phẩm chịu lửa.
· Trồng cây lấy củ có chất bột.
· Đại lý du lịch.
· Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.
· Xây dựng nhà các loại; Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu công nghiệp.
· Xử lý hạt giống để nhân giống.
· Chăn nuôi gia cầm.
· Vận tải hàng hoá bằng đường bộ.
· Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh.
· Trồng cây hàng năm khác.
· Chăn nuôi trâu, bò.
· Chăn nuôi dê cừu.
· Trồng cây ăn quả.

· Trồng cây gia vị, cây dược liệu.

· Hoạt động dịch vụ trồng trọt.

· Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan; Kinh doanh đại lý xăng dầu.

· Hoạt động dịch vụ chăn nuôi.

· Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch.

· Chăn nuôi ngựa, lừa, la.

· Chăn nuôi lợn.

· Kho bãi và lưu giữ hàng hoá.
· Tình hình hoạt động.
Trong những năm qua Công ty có sự tăng trưởng tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, năng suất chất lượng được nâng cao. Năm 2011 Công ty đã được nhận huân chương lao động hạng nhất của Chủ tịch nước CHXHCNVN trao tặng, cờ thi đua lao động xuất sắc do Thủ tướng Chính phủ trao tặng, giải thưởng thưởng thương hiệu nổi tiếng ASEAN năm 2011, bằng khen thương hiệu sản phẩm uy tín xuất sắc tỉnh Quảng ninh đối với sản phẩm gạch lát 300x300 đỏ, sản phẩm ngói lợp 22v/m2 được người tiêu dùng bình chọn top 100 “SP tiêu dùng Việt nam được tiêu dùng năm 2011”. Bên cạnh đó, Công ty phát triển thêm 18 khách hàng và 03 thị trường mới đối với công tác xuất khẩu nâng tổng số Đại lý khách hàng là 131 đại lý và xuất khẩu đi 43 nước trên thế giới. Trong nước phát triển mới 28 đại lý nâng tổng số đại lý cấp 1 trên toàn quốc là 373 đại lý.
3. Định hướng phát triển.
· Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.

Mục tiêu của Công ty là huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong việc phát triển sản xuất kinh doanh theo các chức năng kinh doanh của Công ty nhằm mục tiêu thu lợi nhuận tối đa, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, tăng lợi tức cho các cổ đông, đóng góp cho Ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh.

· Chiến lược phát triển trung, dài hạn.
· Đầu tư công nghệ và trang thiết bị hiện đại, đẩy mạnh công tác nghiên cứu sản phẩm mới có chất lượng phù hợp với đa dạng đối tượng tiêu dùng trên cơ sở phát triển nguyên nhiên liệu đặc trưng vùng Đông Bắc. Cải tiến nâng cấp bao bì nhãn mác phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước.
· Mở rộng mạng lưới tiêu thụ phủ khắp trong và ngoài nước, tập trung đầu tư vào các vùng thị trường còn thiết, yếu. Nâng cao thị phần trong nước và tăng cường công tác Xuất Khẩu. Từng bước áp dụng phương thức phân phối hiện đại kết hợp hệ thống phân phối truyền thống hiện có. Tập trung vào công tác chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu quyết liệt hơn. 
· Xây dựng Công ty phát triển, tăng trưởng ổn định, là thương hiệu hàng đầu Đông Nam Á về sản xuất sản phẩm đất sét nung đến năm 2012 và có tầm cỡ Thế giới vào năm 2015.
II.  Báo cáo của Hội đồng quản trị.
1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2011.
· Doanh thu đạt 1.310,649 tỷ đồng tăng 119 % so với cùng kỳ.
· Lợi nhuận trước thuế đạt 25,246 tỷ đồng bằng 23 % so với cùng kỳ.
· Mức cổ tức dự kiến:  19 % (đã chi trả bằng tiền mặt là 15%)
· Nhận huân chương lao động hạng nhất của Chủ tịch nước CHXHCNVN.
· Cờ thi đua lao động xuất sắc do Thủ tướng Chính phủ trao tặng.

· Cúp thương hiệu sản phẩm uy tín năm 2011 (SP gạch lát 300x300 đỏ) do BTC hội chợ triển lãm quảng bá thương hiệu tỉnh Quảng Ninh trao.

· SP ngói lợp 22v/m2 được người tiêu dùng bình chọn top 100 “SP tiêu dùng Việt nam được tiêu dùng năm 2011”. 
2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch.
· Doanh thu đạt 100 % so với kế hoạch.
· Lợi nhuận đạt 36 % so với kế hoạch.
· Nộp Ngân sách đạt 102% so với kế hoạch.
3. Những thay đổi chủ yếu trong năm:

· Năm 2011 Công ty tiếp tục triển khai 49 dự án đầu tư, giá trị Quyết toán đạt 180,76 tỷ đồng. Các dự án khi đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả, tăng năng suất, chất lượng góp phần vào sự thành công của Công ty. Các hạng mục đã thực hiện trong năm:
· N/m Tiêu Giao: Triển khai 35 dự án, tổng giá trị Quyết toán 125,98 tỷ đồng. Trong đó phần XDCB giá trị Quyết toán 76,63 tỷ đồng, thiết bị giá trị Quyết toán 49,35 tỷ đồng.

· N/m Hoành Bồ: Triển khai 06 dự án, tổng giá trị Quyết toán 4,91 tỷ đồng. Trong đó phần XDCB giá trị Quyết toán 1,24 tỷ đồng, phần thiết bị giá trị quyết toán 3,67 tỷ đồng.

· N/m Cotto: Triển khai 08 dự án, tổng giá trị Quyết toán 49,87 tỷ đồng. Trong đó phần XDCB giá trị Quyết toán 11,09 tỷ đồng, phần thiết bị giá trị quyết toán 38,78 tỷ đồng 
· Chiến lược kinh doanh: Kích cầu và mở rộng thị trường.
· Đa dạng hoá sản phẩm: Làm ra nhiều sản phẩm và mẫu mã mới, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng trong nước cũng như Quốc tế.
· Cạnh tranh với giá bán: Tăng, Giảm theo nhu cầu thực tế của thị trường kết hợp khuyến mại, hỗ trợ tiêu thụ vào cuối năm.

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:
Nhận thức năm 2012 diễn biến kinh tế xã hội của đất nước còn tiếp tục khó khăn hơn, tình trạng các doanh nghiệp chờ phá sản hoặc phải ngưng hoạt động vẫn là rất lớn. Đứng trước tình hình đó, HĐQT công ty xác định:

- Tiếp tục đưa công ty vượt qua những khó khăn trước mắt, tiến tới ổn định, hoạt động SXKD đạt kế hoạch do Tổng công ty giao.

- Củng cố tổ chức, mô hình hoạt động và phân công nhiệm vụ của HĐQT, Ban kiểm soát để tăng cường khả năng giám sát, kiểm tra, kiểm soát, chỉ đạo, điều hành và định hướng hoạt động của công ty.

- Tập trung cho công tác kiểm soát bằng quy chế, quy định và giao khoán để tiết kiệm chi phí, hạ giá thành, tăng sự cạnh tranh của sản phẩm và mang lại lợi nhuận cho công ty.

HĐQT công ty tập trung vào các nhiệm vụ chính sau đây:

4.1. Củng cố quy mô, tổ chức và mô hình hoạt động

- Năm 2012 Đ/c Nguyễn Quang Mâu – nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành công ty sẽ nghỉ chế độ theo quy định của Nhà nước. Công ty sẽ tiến hành các thủ tục bàn giao và củng cố lại tổ chức của HĐQT nhiệm kỳ mới. Trên cơ sở đã củng cố về cơ cấu tổ chức, công ty sẽ tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để nâng cao công tác quản trị, đảm bảo tính linh hoạt và phù hợp với tình hình thực tế.

- Rà soát, củng cố lại công tác tổ chức của khối nghiệp vụ quản lý. Từ đó, sắp xếp, bố trí và phân công lại nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng ban, đơn vị để nâng cao tính tham mưu, giúp việc, kiểm soát.

- Sửa đổi, bổ sung lại hệ thống quy chế quản lý làm cơ sở kiểm soát hoạt động tại các phòng ban, đơn vị trực thuộc.

- Tổ chức rà soát, sắp xếp lại lao động tại các vị trí, bộ phận để đảm bảo cơ cấu tối ưu, tiến tới giảm số lượng lao động thủ công tại các đơn vị thành viên.

- Phát huy truyền thống, nề nếp quản lý và văn hoá doanh nghiệp. Xây dựng công ty và thương hiệu Viglacera Hạ Long phát triển theo xu thế hiện đại, năng động, sáng tạo; tạo dựng môi trường văn hoá doanh nghiệp với bản sắc riêng có.

4.2. Tập trung cho công tác khoán quản, tiết kiệm chi phí

- Định hướng và giao nhiệm vụ cho thủ trưởng các đơn vị thành viên tập trung cho công tác tiết kiệm chi phí, tiết giảm tiêu hao năng lượng, nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành của đơn vị.

- Xây dựng bộ định mức khoán chuẩn ban hành làm cơ sở cho các đơn vị thực hiện và công ty kiểm soát chi phí, giá thành theo định kỳ ngày, tuần, tháng, quý và năm.

- Xây dựng hệ thống mẫu biểu để cảnh báo về chi phí các đơn vị theo tháng, đảm bảo bám sát các mục tiêu kế hoạch đã đặt ra.

4.3. Củng cố và hoàn thiện mạng lưới kinh doanh, bán hàng

- Xác định công tác tiêu thụ còn tiếp tục khó khăn khi thị trường VLXD, bất động sản còn trầm lắng, suy giảm mạnh. HĐQT tập trung chỉ đạo rà soát cơ cấu sản phẩm đảm bảo linh hoạt đáp ứng yêu cầu thị trường, dần tiết giảm và tiến tới không kinh doanh các sản phẩm làm phát sinh lỗ.

- Có lộ trình về giá bán phù hợp và thực thi quyết liệt. Khi các yếu tố đầu vào của thị trường biến động tăng phải xây dựng kế hoạch chi tiết về giá bán và chi phí bán hàng phù hợp để đảm bảo mục tiêu lợi nhuận của công ty. Kiên quyết không thực hiện việc bán giá sản phẩm dưới giá thành.

- Tổng rà soát mạng lưới đại lý, thị trường để nâng cao tính cạnh tranh và quảng bá cho thương hiệu Viglacera. Rà soát, ban hành lại Quy chế, chính sách bán hàng cho phù hợp với tình hình thực tế của sản xuất và thị trường.

4.4. Tập trung nâng cao hiệu quả

- Tạo điều kiện tốt nhất về nguyên liệu, công nghệ để đưa chất lượng của nhà máy gạch Hoành Bồ đạt tương đương nhà máy Tiêu Giao, năm 2012 đảm bảo nhà máy hạch toán có lãi.

- Cải tiến hoạt động của Trung tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm mới tập trung  cho công tác nghiên cứu ứng dụng KHCN để trợ giúp các đơn vị tiết kiệm năng lượng, nhiên liệu. Đồng thời triển khai các chương trình phát triển sản phẩm mới, sản phẩm dị hình có giá trị kinh tế cao đáp ứng cho bán hàng, mở rộng thị trường.

- Triển khai ứng dụng những công nghệ mới để dần thay thế nhiên liệu truyền thống như than, dầu FO để giảm chi phí, giảm áp lực về dòng tiền hàng tháng.

- Chỉ định hướng tập trung vào các dự án đầu tư thực sự cần thiết, góp phần nâng cao năng suất - tiết giảm chi phí, phát huy hiệu quả sản xuất tại các đơn vị.

4.5. Công tác đầu tư tài chính

- Tập trung huy động nguồn vốn và tài chính để mua lại toàn bộ tài sản của Công ty CP gạch ngói Duy Thành.

- Nâng tỷ lệ góp vốn đạt 82% (tương đương 82 tỷ đồng) vào Công ty cổ phần gạch Clinker Viglacera cho dự án sản xuất gạch Clinker.

- Xây dựng phương án chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ công ty. Hình thức thực hiện, thời gian và mức tăng HĐQT công ty sẽ lập phương án cụ thể để triển khai vào thời điểm thích hợp.

- Phát hành trái phiếu để cơ cấu lại nguồn vốn của công ty.

- Triển khai góp vốn đầu tư vào nhà máy sản xuất gạch ngói tại Myanmar theo định hướng chỉ đạo của Tổng công ty.

Với những chiến lược đã nêu ở trên, HĐQT công ty đặt mục tiêu thực hiện các chỉ tiêu kinh tế sau đây:

	Stt
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Thực hiện 2011
	Thực hiện 2012

	
	
	
	
	Dự kiến
	% so 2011

	1
	Doanh thu
	Tr.đ
	1.310.649
	1.400.000
	110

	
	Trong đó: Kim ngạch xuất khẩu
	USD
	4.010.271
	4.200.000
	105

	2
	Lợi nhuận trước thuế
	Tr.đ
	25.246
	30.000
	119

	3
	Thu nhập BQ/người/tháng
	1000đ
	5.021
	5.500
	110

	4
	Nộp ngân sách
	Tr.đ
	40.623
	57.171
	141


III Báo cáo của Ban Giám đốc:
1. Báo cáo tình hình tài chính:
· Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 là 18,161 tỷ đồng (Năm 2010 lợi nhuận sau thuế TNDN là 96,292 tỷ đồng). Lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2011 là 18,161 tỷ đồng (Năm 2010 lợi nhuận chưa phân phối là 0 đồng) do đó Công ty có đầy đủ khả năng thanh toán các khoản nợ phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.
· Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2011 (có báo cáo tài chính tóm tắt kèm theo)
· Vốn điều lệ là 90 tỷ đồng.
· Tổng số cổ phiếu phổ thông là: 9.000.000 cổ phiếu.
· Số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2011 là: 9.000.000 cổ phiếu.
· Mức cổ tức dự kiến: 19% (đã chi trả bằng tiền mặt là 15%).
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
* Tình hình chung: Do ảnh hưởng suy thoái kinh tế, hoạt động SXKD của các doanh nghiệp ảnh hưởng nặng nề; sức tiêu thụ hàng hóa giảm, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng, lãi suất vay luôn biến động, khó tiếp cận nguồn vốn; sức ép cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt và quyết liệt.
2.1. Khó khăn:

- Giá nguyên vật đầu vào liên tục tăng, đặc biệt giá nguyên nhiên như xăng dầu tăng BQ 10,5% - 17,68%, giá điện tăng 15,28%; than tăng BQ 25-40%, kéo theo hệ lụy đối với các vật tư khác, ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản xuất sản phẩm.

- Lãi suất vay tăng từ 14%/năm lên 21%/năm; khó tiếp cận nguồn vốn do các Ngân hàng thực hiện siết chặt hạn mức tín dụng. 

- Tỷ giá USD/VNĐ tăng 9,3% so với đầu năm 2011. Các dự án đầu tư mua sắm thiết bị trong nước và nhập ngoại liên tục phải điều chỉnh suất đầu tư, khó khăn cho lựa chọn thiết bị. Phụ tùng nhập khẩu tăng giá làm tăng chi phí sửa chữa MMTB.

- Công tác thu mua nguyên liệu gặp khó khăn; nguyên liệu thu mua không đồng đều ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm; mặc dù là đơn vị nằm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, nhưng việc mua than (chất đốt chính) của công ty liên tục gặp khó khăn, nhiều thời điểm gián đoạn, tạm dừng cung cấp.

2.2. Thuận lợi:

- Sự quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt của lãnh đạo Tổng công ty trong hoạt động SXKD;

- Các dự án đầu tư năm 2011 phát huy hiệu quả, ổn định sản xuất (Dự án lò nung 4 - Tiêu Giao; dây chuyền 5 - Cotto);

2.3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2011.
	TT
	Chỉ tiêu
	Đvt
	Thực hiện năm 2010
	Kế hoạch năm 2011 
	Thực hiện năm 2011 
	So sánh với %

	
	
	
	
	
	
	Cùng kỳ
	KH  

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lợi nhuận trước thuế
	Tr.đ
	110.072
	70.000
	25.246
	23
	36

	2
	Khấu hao TSCĐ
	Tr.đ
	93.830
	102.850
	106.077
	113
	103

	3
	Thu nhập bình quân
	1.000đ
	4.514
	5.003
	5.021
	111
	100

	4
	Doanh thu
	Tr.đ
	1.101.277
	1.310.513
	1.310.649
	119
	100

	5
	Kim ngạch xuất khẩu
	USD
	3.676.576
	4.000.000
	4.010.271
	109
	100

	6
	TH vốn đầu t​ư XDCB
	Tr.đ
	133.347
	179.166
	215.777
	162
	120

	7
	Nộp ngân sách
	Tr.đ
	31.499
	40.000
	40.623
	129
	102


2.4. Đánh giá kết quả thực hiện.
2.4.1. Công tác sản xuất: Mặc dù khó khăn, với tinh thần quyết liệt trong điều hành các nhà máy tập trung mọi nguồn lực giữ ổn định sản xuất, phát huy năng lực MMTB, tăng trưởng về sản lượng.
a. Sản lượng sản xuất:

- Quí I, các nhà máy dừng bảo dưỡng SCL hệ lò nung + hầm sấy theo kế hoạch: Tiêu Giao dừng lò 3, thời gian dừng 28 ngày về trước kế hoạch 10 ngày; Hoành Bồ dừng lò 1+2, thời gian dừng 38 ngày, về trước kế hoạch 02 ngày.

- Duy trì ổn định năng suất, chất lượng; mặc dù thời điểm đầu năm dừng SCL theo kế hoạch tác nghiệp, tuy nhiên sản lượng sản xuất một số sản phẩm chủ lực đạt theo kế hoạch: Gạch xây 2 lỗ Tiêu Giao bằng 98,5%, Hoành Bồ bằng 94,6%; ngói 22v/m2 Tiêu Giao bằng 99,6%, Hoành Bồ tăng 3,4%; 
b. Chất lượng sản phẩm: Duy trì khá ổn định, một số thời điểm chất lượng biến động do việc dừng bảo dưỡng, SCL các hệ lò nung + hầm sấy theo định kỳ.
- N/m Tiêu Giao: Gạch xây 2 lỗ AB/M tăng 1% KH; ngói 22v/m2 AB/M tăng 1,7%, A1 bằng 97,5%; ngói hài 150 AB tăng 6,9%, A1 bằng 95,2%;

- N/m Hoành Bồ: Gạch xây 2 lỗ AB/M bằng 98,4% KH; ngói 22v/m2 AB/M bằng 100%, A1 bằng 96,2%; ngói hài 150 AB bằng 100% KH, A1 bằng 61%;

- N/m Cotto GĐ: Lát 300 đỏ AB/M tăng 1,3%, A1 tăng 4,29%; lát 400 đỏ AB/M tăng 0,2%, A1 tăng 1,8%; thẻ 60x240 AB/M tăng 2,7%, A1 tăng 8,7%.

2.4.2. Công tác kinh doanh: 
a. Doanh thu: Doanh thu năm 2011 đạt 1.310,649 tỷ đồng, tăng 3,8% KH năm, tăng 19,2% so với cùng kỳ, tương đương 209,372 tỷ đồng, trong đó:

- Doanh thu nội địa: 1.226,94 tỷ đồng bằng 100,2% so KH giao, tăng 19,2% so cùng kỳ.

- Doanh thu xuất khẩu: 4.010.271 USD (tương đương 83,21 tỷ đồng) bằng 100% KH năm, tăng 9% so với cùng kỳ.

b. Giá bán: Đứng trước sức ép giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao; công ty đã chủ động điều tiết, linh hoạt điều chỉnh giá bán nhằm đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận. Giá bán các sản phẩm chủ lực đều cao hơn so với giá kế hoạch. 

2.4.3. Công tác quản trị: 
- Bám sát chi phí đầu vào hàng tháng, linh hoạt điều chỉnh giá bán phù hợp với việc tăng chi phí đầu vào trong năm 2011.

- Nâng cao chất lượng duyệt quyết toán chi phí khoán hàng tháng; định kỳ rà soát, điều chỉnh định mức tiêu hao vật tư tại các nhà máy. 

- Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện, vận hành công tác QTDN tại các đơn vị, xí nghiệp, phòng ban công ty.

2.4.4. Công tác vận hành tài chính: Đứng trước sức ép trong hoạt động sản xuất kinh doanh; công ty linh hoạt vận hành tài chính theo từng thời điểm nhằm giảm bớt áp lực dòng tiền.
- Cơ cấu lại các khoản nợ, làm việc với các ngân hàng đảo nguồn vốn nhằm tận dụng vốn lãi suất thấp theo từng thời điểm. 
- Chủ động điều tiết cơ cấu sản phẩm sản xuất phục vụ công tác bán hàng theo từng thời điểm hạn chế tồn kho, giảm áp lực tài chính và cân đối dòng tiền trong toàn công ty.
2.4.5. Công tác đầu tư XDCB: Cùng với hoạt động SXKD; năm 2011 công ty triển khai 49 dự án đầu tư, giá trị quyết toán đạt 180,76 tỷ đồng. Các dự án khi đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả, tăng năng suất, chất lượng góp phần vào sự thành công của công ty.

- N/m Tiêu Giao: Triển khai 35 dự án, tổng giá trị quyết toán 125,98 tỷ đồng; phần XDCB giá trì quyết toán 76,63 tỷ đồng; thiết bị giá trị quyết toán 49,35 tỷ đồng.

- N/m Hoành Bồ: Triển khai 06 dự án, tổng giá trị quyết toán 4,91 tỷ đồng; phần XDCB giá trì quyết toán 1,24 tỷ đồng; phần thiết bị giá trì quyết toán 3,67 tỷ đồng.

- N/m Cotto GĐ: Triển khai 8 dự án, tổng giá trị quyết toán 49,87 tỷ đồng; phần XDCB giá trì quyết toán 11,09 tỷ đồng; phần thiết bị giá trì quyết toán 38,78 tỷ đồng.

2.5. Đánh giá các mặt tồn tại.
- Công tác thu mua nguyên liệu phục vụ sản xuất gặp khó khăn, nguyên liệu cạn kiệt, chất lượng không ổn định ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm và hoạt động sản xuất tại các đơn vị.

- Các nhà máy chưa thực sự làm chủ, kiểm soát được các quy trình công nghệ dẫn đến chất lượng sản phẩm nhiều thời điểm còn biến động; đặc biệt chất lượng sản phẩm tại nhà máy gạch Hoành Bồ còn thấp, chưa đạt tỷ lệ giao khoán.

- Quy mô công ty tăng trưởng nhanh, trong khi lực lượng cán bộ chủ chốt chưa theo kịp với sự phát triển; năng lực hạn chế, công tác tham mưu về chuyên môn - nghiệp vụ còn yếu, chưa bài bản.
- Chất lượng phân tích kinh tế, hoạt động tài chính chưa có chiều sâu, chưa phân tích được bản chất lỗ, lãi thực tế của từng sản phẩm. Việc tính toán, phân bổ chi phí đầu vào còn chậm, chưa phản ánh đúng bản chất biến động giá NVL đầu vào tác động đến hoạt động SXKD công ty.
3. Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2012.
3.1. Nhận định tình hình thị trường.
3.1.1. Cơ hội:

- Nhiều doanh nghiệp tư nhân sản xuất gạch ngói do làm ăn thua lỗ đã phải dừng sản xuất, hoặc giảm sản lượng, thậm chí rao bán nhà máy. Các địa phương tiếp tục đẩy mạnh chương trình xóa bỏ các lò gạch thủ công. Đây là cơ hội cho công ty đón bắt cơ hội kinh doanh.

3.1.2. Thách thức:

- Thị trường VLXD năm 2012 chưa có dấu hiệu khởi sắc, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm gạch, ngói giảm sút khó khăn cho công tác bán hàng đặc biệt thời điểm đầu năm.

- Giá nhiên nguyên vật liệu đầu vào dự báo vẫn tiếp tục tăng giá ảnh hưởng đến chi phí sản xuất; quí I/2012 giá than tăng 8,8% từ ngày 25/2 so với thời điểm đầu năm, dầu FO tăng 11,8% từ ngày 7/3

- Giá thành sản phẩm chịu chi phí cao do phân bổ các chi phí cố định như khấu hao, chi phí tài chính, chi phí quản lý...
3.2. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2012.
	Stt
	Chỉ tiêu
	Đvt
	TH năm 2011
	KH năm 2012
	% so sánh 2011

	1
	Lợi nhuận trước thuế
	Tr.đ
	25.246
	30.000
	119

	2
	Khấu hao TSCĐ
	Tr.đ
	106.077
	137.768
	130

	3
	Thu nhập BQ
	1000đ
	5.021
	5.500
	110

	4
	Doanh thu
	Tr.đ
	1.310.649
	1.400.000
	107

	5
	Kim ngạch xuất khẩu
	USD
	4.010.271
	4.102.071
	102

	6
	Nộp ngân sách
	Tr.đ
	40.623
	57.171
	141


3.3. Các giải pháp thực hiện.
3.3.1. Tiết giảm chi phí:
*) Đối với lĩnh vực sản xuất:

- Xây dựng lộ trình tiết giảm tiêu hao nhiên liệu theo ý kiến chỉ đạo của Tổng Công ty; phấn đấu đưa định mức thực hiện dần về bằng định mức tiêu hao vật tư do Tổng Công ty ban hành:

+ Thử nghiệm giảm tốc độ nung đốt đối với lò nung tuynel

+ Thử nghiệm giảm lượng pha than trong gạch xây lỗ

+ Xếp tấm kê gạch chịu lửa tăng sản lượng ngói 22v/m2, giảm sản lượng gạch xây 2 lỗ
+ Hợp tác với trung tâm Vật liệu xây dựng nhiệt đới – Đại học Xây Dựng; Viện nghiên cứu và phát triển vật liệu Viglacera khảo sát, nghiên cứu giảm tiêu hao nhiên liệu tại lò nung tuynel.

+ Kiểm soát chặt chẽ quy trình nhập - xuất vật tư hàng ngày, đặc biệt là dầu FO và than các loại.

*) Đối với công tác bán hàng:

- Bám sát, cân đối tồn kho thành phẩm ở mức hợp lý đảm bảo không ách tắc sản xuất vừa tránh chi phí tồn kho quá lớn.
*) Đối với công tác quản lý:

- Theo dõi chặt chẽ tình trạng công nợ bị chiếm dụng vốn, rà soát các tài sản chưa đưa vào sử dụng, tài sản không sử dụng để thanh lý thu hồi vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Quản lý, sử dụng tiết kiệm tối đa văn phòng phẩm, các thiết bị, CCDC làm việc. Tiết kiệm chi phí điện thoại, chi phí xe con, đặc biệt là thực hành tiết kiệm điện. 

3.3.2. Công tác kinh doanh:

- Xây dựng lại chính sách bán hàng cho phù hợp từng thời điểm, báo cáo HĐQT công ty làm cơ sở thực hiện hàng tháng.

- Chớp thời cơ tăng giá bán là phương án ưu tiên số 1; cân đối điều tiết và dịch chuyển cơ cấu sản phẩm, thị phần doanh thu về miền Bắc để tiết giảm chi phí vận chuyển, hạch toán có lợi cho công ty.

- Bám sát diễn biến giá bán từng ngày, giảm tối đa sản lượng tiêu thụ giá bán thấp hơn giá thành, không để lỗ giá. Tăng sản lượng tiêu thụ đối với các sản phẩm có hiệu quả đảm bảo đạt và vượt giá bán bình quân theo kế hoạch giao khoán năm 2012.

- Giao khoán cụ thể chi phí, giá bán đối với đơn vị nhận khoán hàng tháng.

- Rà soát, đánh giá hiệu quả các đại lý; kiện toàn hệ thống đại lý phân phối sản phẩm công ty. 

- Duy trì chính sách, cơ chế bán hàng linh hoạt đối với các đại lý, bạn hàng chiếm tỷ trọng doanh thu bán hàng lớn nhằm tạo động lực, khuyến khích công tác bán hàng cho công ty .


- Định kỳ phân tích diễn biến của thị trường, định hướng dòng sản phẩm của Công ty với các đối thủ cạnh tranh, định hướng cơ cấu sản phẩm cho sản xuất và trách các nguy cơ rủi ro.
3.3.3. Công tác vận hành tài chính:
- Vận hành dòng tiền theo kế hoạch hàng tháng đã được Hội đồng quản trị công ty phê duyệt.
- Cơ cấu lại nguồn vốn ngắn hạn đề bù đắp vốn vay trung dài hạn, giảm chi phí tài chính
- Nâng tỷ lệ góp vốn của công ty lên 82% cho dự án Clinker tại Đông Triều.

- Xây dựng phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ công ty trong năm 2012 (theo tỷ lệ 1:1)
- Huy động nguồn lực tài chính nhàn rỗi từ khách hàng bên ngoài và CBCNV công ty, ổn định nguồn vốn phục vụ hoạt động SXKD.

3.3.4. Công tác đầu tư: 
- Triển khai các dự án đầu tư theo kế hoạch đầu tư XDCB đã được Tổng Công ty phê duyệt.

- Lập phương án mua lại toàn bộ tài sản (nhà xưởng, MMTB) của công ty Duy Thành.

- Xây dựng phương án đầu tư vốn, con người cho dự án đầu tư 01 nhà máy sản xuất gạch ngói tại Myanmar theo ý kiến đạo của Tổng Công ty.

3.3.5. Công tác quản trị:
- Phân quyền cho thủ trưởng các đơn vị thừa lệnh ký phiếu xuất; gắn trách nhiệm của đơn vị với giá thành công xưởng từng sản phẩm; giao cho các nhà máy chủ động trong điều hành sản xuất mục tiêu tiết giảm chi phí.

- Triển khai báo cáo ngày để quản trị sản xuất kinh doanh nắm bắt diễn biến chi phí hàng ngày so kế hoạch giao; phân tích nguyên nhân gây lỗ từ đó có hướng điều chỉnh kịp thời.

- Thực hiện việc nhập – xuất vật tư hàng ngày; hạch toán kết quả SXKD và báo cáo quản trị hàng ngày gửi về công ty.

 - Siết chặt công tác quản lý, kiểm soát chứng từ; mua bán vật tư hàng hóa tuân thủ theo quy định đấu thầu mua một số vật tư chính chào hành cạnh tranh; nâng cao chất lượng công tác khoán - quản tại các đơn vị trực thuộc; đẩy mạnh công tác phân tích kinh tế hàng tháng nâng cao hiệu quả điều hành.

3.3.6. Công tác đầu tư nguồn lực: Xác định đầu tư, ổn định nhân lực là cơ sở cho sự phát triển công ty, công ty tiếp tục đầu tư bổ sung nâng cao đời sống vật chất – tinh thần cho CBCNV:
- Tiếp tục áp dụng cơ giới, giảm cường độ lao động và cải thiện điều kiện làm việc.

- Áp dụng các chính sách đãi ngộ thu nhập, nhà ở và các quan tâm khác để giữ người tài và thu hút người tài đối với cán bộ quản lý và thợ bậc cao, thợ bàn tay vàng.

- Thường xuyên tổ chức đào tạo, nâng cao tay nghề, trình độ quản lý cho CBCNV. Duy trì các lớp đào tạo như: Đại học tại chức chuyên ngành VLXD; lớp đào tạo Thạc sỹ cho các cán bộ chủ chốt.

- Tăng cường công tác chiêu mộ, tuyển dụng nhân tài: Kỹ sư các chuyên ngành tự động hoá, cơ khí, công nghệ...nhằm đáp ứng cho sự phát triển của công ty giai đoạn hiện nay và tương lai.
IV. Báo cáo Tài chính
Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của Pháp luật về kế toán.

V.  Bảng giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán.

1. Kiểm toán độc lập:

· Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Thăng Long - T.D.K.
· Ý kiến kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011 đã:

· Phản ánh đầy đủ và hợp lý về tình hình tài sản, nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tại ngày 31/12/2011 cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

· Phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan.
· Các nhận xét đặc biệt: Không có.
2. Kiểm toán nội bộ:

· Ý kiến kiểm toán nội bộ: Không có
· Các nhận xét đặc biệt: Không có
VI. Các công ty có liên quan.
· Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan
· Công ty cổ phần Thương mại Viglacera:    2.000.000.000 đồng.
· Công ty cổ phần gạch Clinker Viglacera: 20.000.000.000 đồng.
VII.  Tổ chức và nhân sự:

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty.
· Hội đồng quản trị.
· Ban kiểm soát.
· Ban Tổng giám đốc.
· 04 phòng chức năng: Phòng TCKT, phòng KHKT, phòng TCLĐ-TL, phòng Xuất khẩu.
· 03 nhà máy và 02 Xí nghiệp: Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy, Nhà máy gạch Tiêu Giao, Nhà máy gạch Tuynel Hoành Bồ, Xí nghiệp kinh doanh, Xí nghiệp dịch vụ đời sống.
· 04 ban: Ban XDCB; Ban quản lý tài nguyên xin cấp mỏ kiêm an toàn; Ban thông tin tuyên truyền, Ban bảo vệ.
2. Tóm tắt lý lịch cá nhân trong Ban điều hành.
· Ông Nguyễn Quang Mâu.
Chủ tịch Hội đồng quản trị, Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.

- Ngày, tháng, năm, sinh: 10/03/1950

- CMND: 100314508, Cấp ngày 07/03/1997, tại CA Tỉnh Quảng Ninh.
- Hộ khẩu thường trú: Tổ 06, khu 2, phường Giếng Đáy, Tp Hạ Long, QN.

- Chức vụ:  Chủ tịch Hội đồng quản trị, Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.
*/Ghi chú: Ông Nguyễn Quang Mâu miễn nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc Công ty từ ngày 03/01/2012 về nghỉ chế độ theo quy định.

· Ông Trần Hồng Quang - Thành viên Hội đồng quản trị  - Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Xí nghiệp kinh doanh Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.
- Ngày, tháng, năm, sinh: 23/09/1970
- CMND: 100730240, Cấp ngày 12/09/1997, tại CA Tỉnh Quảng Ninh
- Hộ khẩu thường trú: Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh
- Chức vụ: Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Xí nghiệp kinh doanh Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.
*/Ghi chú: Ông Trần Hồng Quang được bổ nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 03/01/2012.

· Ông Nguyễn Văn Đức - Thành viên Hội đồng quản trị  - Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.
- Ngày, tháng, năm, sinh: 13/01/1972
- CMND: 100855604, Cấp ngày 27/11/2002, tại CA Tỉnh Quảng Ninh

- Hộ khẩu thường trú: Tổ 75, khu 7, phường Hà Khẩu, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Chức vụ: Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.
*/Ghi chú: Ông Nguyễn Văn Đức được bổ nhiệm chức Quyền Tổng giám đốc Công ty từ ngày 03/01/2012.

· Ông Nguyễn Xuân Thiện - Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Nhà máy gạch Tuynel Hoành Bồ Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.
- Ngày, tháng, năm, sinh: 08/04/1951

- Số CMND: 100040319, cấp ngày 08/06/2004, Tại CA tỉnh Quảng ninh

- Hộ khẩu thường trú: Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh
- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Nhà máy gạch Tuynel Hoành Bồ.

· Ông Nguyễn Hữu Gấm: - Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Nhà máy gạch Tiêu Giao Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.

- Ngày tháng năm sinh: 15/09/1956

- Số CMND: 100707109, cấp ngày 27/06/2007, tại Công an tỉnh Quảng Ninh
- Hộ khẩu thường trú: Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh
- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Nhà máy gạch Tiêu Giao.

· Bà Bùi Thị Thanh Nga: - Giám đốc Tài chính kế toán Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.

- Ngày tháng năm sinh: 12/01/1978.
- Số CMND: 011906500, cấp ngày 01/01/2002, tại Công an Hà Nội
- Hộ khẩu thường trú: Xóm Bộ, Xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội
- Chức vụ: Giám đốc tài chính kế toán Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.

3. Quyền lợi của Ban Giám đốc và Giám đốc Tài chính kế toán.
	TT
	Họ và tên
	Lương + thưởng (tính BQ tháng)
	Thù lao thành viên HĐQT năm 2011
	Cổ tức năm 2011
	Cổ phiếu thưởng

	1
	Nguyễn Quang Mâu
	36.000.000
	51.818.182
	140.769.100
	

	2
	Nguyễn Hữu Gấm
	24.000.000
	
	130.091.100
	

	3
	Nguyễn Xuân Thiện
	24.000.000
	
	22.061.800
	

	4
	Trần Hồng Quang
	24.000.000
	37.012.987
	44.127.500
	

	5
	Nguyễn Văn Đức
	24.000.000
	37.012.987
	24.694.300
	

	6
	Bùi Thị Thanh Nga
	18.000.000
	
	6.270.000
	


4. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động.
- Tổng số CBCNV trong Công ty:
4.064 người.
- Không xác định thời hạn:

2.796 người.
- Có xác định thời hạn:

   866 người.
- Hợp đồng thời vụ:

  
   402 người.
5. Thay đổi thành viên HĐQT: không có thay đổi.
VIII. Thông tin cổ đông/ thành viên góp vốn và quản trị Công ty.
1.  Hội đồng quản trị/ Chủ tịch và Ban kiểm soát/ Kiểm soát viên:

· Thành viên và cơ cấu:

· 
Hội đồng quản trị:


05 người
· Thành viên kiêm nhiệm:
03 người
· Thành viên độc lập:

02 người
· 
Ban kiểm soát:


03 người
· Thành viên kiêm nhiệm:
02 người
· Thành viên độc lập:

01 người
· Hoạt động của HĐQT: Theo điều lệ Công ty và qui chế hoạt động của HĐQT.
· Hoạt động của Ban kiểm soát: Theo điều lệ Công ty và qui chế hoạt động của Ban kiểm soát.
· Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho các thành viên HĐQT, BKS (chia theo lợi nhuận từng năm):

+ Thù lao:

- Chủ tịch HĐQT:

  7.000.000
Đồng/ tháng.
- Thành viên HĐQT:

  5.000.000
Đồng/ tháng.
- Trưởng BKS:
  
  5.500.000
Đồng/ tháng.
- Thành viên BKS:

  3.000.000
Đồng/ tháng.
+ Các khoản lợi ích khác: Không có.
+ Chi phí cho các thành viên: Theo điều lệ Công ty và qui chế hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát.

· Tỷ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên HĐQT: nhỏ hơn 2%

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông góp vốn:

Vốn điều lệ: 90.000.000.000 (Chín mươi tỷ đồng chẵn)

	TT
	Cổ đông
	Địa chỉ
	Tổng số cổ phần sở hữu
	Tỷ lệ sở hữu (%)

	1
	Tổng công ty Viglacera
	Tầng 16, 17 toà nhà Viglacera Tower, xã Mễ Trì, Huyện Từ Liêm, Hà Nội
	4.542.927
	50,48

	2
	Các cổ đông khác
	
	4.457.073
	49,52

	
	Tổng cộng:
	
	9.000.000
	100

	Nơi nhận:        







- UBCKNN; 





- HĐQT;BGD

- BKS;

- Lưu VT.


	CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN HỒNG QUANG
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